LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI
TUẦN 1 THÁNG 4 NĂM 2025
Buổi sáng: Từ ngày 31/03/2025 đến ngày 06/04/2025
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	Ngoại cơ sở  
K55 Lớp07
Tuần 06/9

	ĐHYD
	7h30-9h15
YGDA102

	7h30-9h15
YGDA206

	7h30-9h15
YGDA206

	
	
	
	

	Ngoại cơ sở  
K55 Lớp08
Tuần 06/9

	ĐHYD
	
	9h25-11h10
YGDA104

	9h25-11h10
YGDA102


	
	
	
	

	Ngoại cơ sở  
K55 Lớp09
Tuần 06/9

	ĐHYD
	7h30-9h15
YGDA206

	
	7h30-9h15
YGDA207

	7h30-9h15
YGDA208

	
	
	

	Ngoại cơ sở  
K55 Lớp10
Tuần 06/9

	ĐHYD
	9h25-11h10
YGDA102

	9h25-11h10
YGDA206

	
	9h25-11h10
YGDA207
	9h25-11h10
YGDA102

	
	

	Ngoại cơ sở  LT54BC Lớp01
Tuần 06/9
	ĐHYD
	
	9h25-11h10
YGDA207

	
	
	9h25-11h10
YGDA207

	
	

	Ngoại cơ sở  LT54BC Lớp02
Tuần 06/9
	ĐHYD
	
	7h30-9h15
YGDA207

	
	
	7h30-9h15
YGDA207

	
	

	Ngoại cơ sở  YHDP16 Lớp01
Tuần 06/9
	ĐHYD
	7h30-9h15
YGDA208

	
	7h30-9h15
YGDA208

	
	7h30-9h15
YGDA102

	
	

	Ngoại cơ sở  
LTY K54
Tuần 1/8
	BVA
	8h30.
Tiếp nhận, phổ biến quy chế
Bs Sửu
	7h30. GB, GLS
Khám bệnh nhân CT cơ quan vận động
Bs Ngân 
	7h30. GB, GLS
Khám bệnh nhân chấn thương sọ não
Ts Hoàng
	7h30. GB, GLS
Khám bệnh nhân CT Ngực
Bs Mạnh

	7h30. GB, GLS 
Khám bệnh nhân đau bụng cấp
Bs Đức B


	7h30. GB, GLS
Bs Ái
10h. ĐB
CT: Ái
TH: Bs Đức B
TN: Bs Thiệp
	

	Ngoại bệnh lý 1 LT53BCD Lớp01
Tuần 1/8
	BVDK
GĐT4
	10h. Tiếp nhận, phổ biến quy chế,  mẫu bệnh án ngoại khoa
Bs Đức A
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
10h.GB, GLS. Chăm sóc, TD BN sau PT ổ bụng
Bs Đức B
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
10h.GB
Bs Công A

10h45. ĐB 
TH:  Bs Tú, Bs Sơn
TN: Thiệp, Bs Hải
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
10h.GB, GLS. Đặt sonde tiểu khó
Bs Thảo
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
10h.GB
Bs Đức A

10h45. ĐB 
TH:  Đức A, Ts Cương
TN: Thiệp, Bs Tuấn
	
	

	Ngoại BL 1
K54_Lớp07
Tuần 07/8
	





BVA
	7h30.ĐB Cùng các khoa
7h30.GB Bs Thiệp



10h. ĐB
TH: Bs Bộ, Thường
TN: Duy, Thiệp

	7h30.ĐB Cùng các khoa
8h30.GB, Bình bệnh án
Bs Ngân





	7h30.ĐB Cùng các khoa
8h30.GB
Bs Đức B



10h. ĐB
TH: Bs Đức B, Thường
TN: Tấn, Duy
	7h30.ĐB Cùng các khoa
8h30.GB
Bs Sửu
 


9h. Lượng giá CTLS




	7h30.ĐB Cùng các khoa
8h30.GB Bs Lễ



9h. Lượng giá CTLS
	
	

	Ngoại BL 1
K54_Lớp08
Tuần 07/8
	BVĐK Tầng 4
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
Bs Đức B



	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB, bình bệnh án
Bs Thảo





	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
Bs Đức A


10h. Lượng giá CTLS
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB 
Bs Thiệp


10h. ĐB 
TH: Bs Đức A, Ts Cương
TN: Bs Thiệp, Bs Tuấn

	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB 
Bs Thảo


10h. Lượng giá CTLS


	
	

	Ngoại BL 1
K54_Lớp09
Tuần 07/8
	BVĐK Tầng 6
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
Bs Lễ


	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB, bình bệnh án
Bs Đức A





	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
Bs Đức B

10h. Lượng giá CTLS

	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB 
Bs Bs Thảo

10h. Lượng giá CTLS
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h.GB 
Bs Thiệp

10h. ĐB 
TH: Bs Đức B, Ts Chung
TN: Bs Thảo, Bs Hải


	
	

	Ngoại bệnh lý 2 K53 
Lớp 03
Tuần 1/5
	BVĐK
GĐT6
	8h. Tiếp nhận, phổ biến quy chế,  mẫu bệnh án CTCH
Ts Hoàng
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h. GB, GLS
Khám, theo dõi, đánh giá sau phẫu thuật xương khớp
Bs Dũng
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h. GB Ts Chiến


10h. ĐB
CT: Bs Anh B, Bs Dũng
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h. GB, GLS
Bó bột trong ngoại khoa
Bs Anh B
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h. GB
Ts Hoàng


10h. ĐB
Bs Sửu, Bs Anh B
	
	

	Ngoại bệnh lý 2 K53 
Lớp 04
Tuần 1/5
	BVĐK
GĐT4
	8h. Tiếp nhận, phổ biến quy chế,  mẫu bệnh án CTCH, GLS
Khám, theo dõi, đánh giá sau phẫu thuật xương khớp
Bs Dũng
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h. GB Anh B 

10h. ĐB
CT: Bs Anh B, Bs Tráng
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h. GB, GLS
Bó bột trong ngoại khoa
Bs Dũng 


	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h. GB Ts Hoàng


10h. ĐB
CT: Bs Anh  B, Bs Tráng
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h. GB
Ts Chiến


	
	

	Ngoại bệnh lý 2 K53 
Lớp 09
Tuần 1/5
	BVA
CTCH
	9h30Tiếp nhận, phổ biến quy chế,  mẫu bệnh án CTCH
BS Sửu
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h30. GB, GLS
Chẩn đoán, xử trí gãy xương hở
Bs Sửu 
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h30. GB Bs Anh B

10h. ĐB
CT: Bs Anh B, Bs Sơn
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h30. GB, GLS
Chẩn đoán, xử trí chèn ép khoang
Bs Dũng
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h30. GB
BS Ngân

10h. ĐB
Bs Ngân, Bs Đạt
	
	

	Ngoại bệnh lý 2 LTY53 Lớp01
Tuần 2/5









	BVA
CTCH
	10h30. GB.
BS Sửu
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h30. GB, GLS
Chẩn đoán, xử trí gãy xương hở
Bs Sửu 
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h30. GB Bs Anh B

10h. ĐB
CT: Bs Anh B, Bs Sơn
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h30. GB, GLS
Chẩn đoán, xử trí chèn ép khoang
Bs Dũng
	7h30.ĐB Cùng các khoa
9h30. GB
BS Ngân

10h. ĐB
Bs Ngân, Bs Đạt
	
	

	Ngoại BL3
Y6K52TC05
Tuần 7/7
	


Tầng 6
	7h30. ĐB cùng khoa LS
7h.GB, TKLS
Ts Chiến
 

	7h30. Bốc BA thi KTHP

Bs Mạnh

11h. Thu bệnh án 
Bs Mạnh
	7h30-11h30. Hỏi thi KTHP LS
Mời toàn thể bộ môn

	7h30-11h30. Hỏi thi KTHP LS
(tiếp)
	7h30-11h30. Tự học tại khoa LS
	


	

	Ngoại BL3
Y6K52TC06
Tuần 7/7
	  


Tầng 4
	7h30. ĐB cùng khoa LS
7h.GB, TKLS
Ts Nhật

	7h30. Bốc BA thi KTHP

Bs Đàm

11h. Thu bệnh án 
Bs Đàm
	7h30-11h30. Hỏi thi KTHP LS
Mời toàn thể bộ môn
	7h30-11h30. Hỏi thi KTHP LS
(tiếp)

	7h30-11h30. Tự học tại khoa LS
	



	

	

























Nội trú K17 
Thi LS Vòng 6

	HP Tiết niệu


	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Tuấn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Tuấn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải


8h30-11h30
Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Tuấn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Tuấn
	
	

	
	Khoa: Tiêu hóa
-Gan mật
HP: Gan mật

	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương


8h30-11h30
Tham gia mổ
Sơn
Đức B
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	
	

	
	HP: Ngoại TH
( BVT)

	7h Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Huy
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Huy
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Ngân
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Huy
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Huy
	
	

	
	Khoa: Ngoại nhi

	7h Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hà
Bs Sơn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hà
Bs Sơn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hà
Bs Sơn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hà
Bs Sơn
	
	

	
	Khoa: CTCH

	7h Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Dũng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Tráng
Bs Ái
Bs Anh
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	
	

	
	Khoa: Ngoại TK SN

	7h Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Ts Chiến
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Chiến

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Bs Sơn
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Chiến
Bs Tiến
Ts Hoàng
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Ts Chiến
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Ts Chiến
	
	

	
	Khoa: Ngoại LN-TM

	7h Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Nhật


8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Hùng
Ths Mạnh
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	
	

	
	Ngoại  PTTM
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tùng


	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tùng
8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Chất
Ths Hiền
Bs Tùng

	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tùng
8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Chất
Ths Hiền
Bs Tùng

	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tùng


	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tùng


	
	

	
	Bệnh viện A/Nam học
NTK17
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy


	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	
	

	
CKII K17
 HP: Ngoại Nhi
(2/4)
(10/3/2025-20/4/20254)
	

Khoa Ngoại Nhi
	7h. ĐB và GB
Bs Sơn

9h Tham gia PT
	7h. ĐB và GB
Bs Sơn

9h Tham gia PT
	7h. ĐB và GB
Bs Sơn

9h Tham gia PT
	7h. ĐB và GB
Bs Sơn

9h Tham gia PT
	7h. ĐB và GB
Bs Sơn

9h Tham gia 
	
	

	
CKII K18 HP:Tiêu hóa
2/4
31/3-18/5
	Ngoại TH-GM
	7h-8h. ĐB và GB cùng khoa. Tiếp nhận
Ts Chung

9h. PT cắt đoạn dạ dày
PGS Quý



	7h-8h. ĐB và GB cùng khoa
Ts Chung


9h. PT longo điều trị trĩ
Bs Bình
	7h-8h. ĐB và GB cùng khoa
Ts Chung


9h. PT Rò hậu môn
PGS Quý


	7h-8h. ĐB và GB cùng khoa
Ts Chung


9h. PT  Làm HMNT
Ts Chung
	7h-8h. ĐB và GB cùng khoa
Ts Chung


9h. PT  nội soi tiêu hóa
Ts Chung
	
	

	Cao học ngoại K27
17/2 đến 6/4/2025
Nam học
2/3
	

 Tiết niệu


	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Tuấn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Thảo
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Tuấn
	7h Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
	7h 30. Bốc bệnh án Nam học
Bs Sửu

10h30. Thu bệnh án
Bs Sửu
	
	

	


CKI K28 
HP: Ngoại CTCH
(2/8)
17/3/2025-25/5/2025

	Khoa Ngoại CTCH
Nhóm 1
Tuần 2/5
BV A
	7h. Tiếp nhận
Bs Ngọc


10h.Phẫu thuật thay khớp gối
Bs AnhB
	7h. GB và đi buồng
Bs Sơn

8h-11h
Tham gia mổ CTCH
Bs Ngọc 
Bs Sơn
	7h. GB và đi buồng
Bs Ngọc

10h.Phẫu thuật KHX bằng nẹp vít
Bs AnhB
	7h. GB và đi buồng
Bs Ngọc

8h-11h
Tham gia mổ CTCH
Bs Ngọc 
Bs Sơn
	7h. GB và đi buồng
Bs Ngọc

10h.Phẫu thuật  KHX
Bằng đinh Sige
Bs Dũng
	
	

	
	Khoa Khoa Ngoại CTCH
Trung ương TW
Nhóm 2
Tuần 1/5
	7h. GB và đi buồng
Ts Dung

10h.Phẫu thuật thay khớp gối
Bs AnhB
	7h. GB và đi buồng
Bs Tráng

8h-11h
Tham gia mổ CTCH
Ts Dung
Bs Dũng
	7h. GB và đi buồng
Bs Dũng

10h.Phẫu thuật KHX bằng nẹp vít
Bs AnhB
	7h. GB và đi buồng
Bs Dũng

8h-11h
Tham gia mổ CTCH
Bs AnhB 
Bs Ái
	7h. GB và đi buồng
Ts Dung

10h.Phẫu thuật  KHX
Bằng đinh Sige
Bs Dũng
	
	

	[bookmark: _Hlk180938265]CKI K29 DA 585 Lớp 12 Sản
HP: Ngoại khoa
TG: 6 tháng
30(6/24)
20/1-8/8/2025
	Khoa Ngoại CTCH
	7h. GB và đi buồng
Ts Dung

10h.Phẫu thuật thay khớp gối
Bs AnhB
	7h. GB và đi buồng
Bs Tráng

8h-11h
Tham gia mổ CTCH
Ts Dung
Bs Dũng
	7h. GB và đi buồng
Bs Dũng

10h.Phẫu thuật KHX bằng nẹp vít
Bs AnhB
	7h. GB và đi buồng
Bs Dũng

8h-11h
Tham gia mổ CTCH
Bs AnhB 
Bs Ái
	7h. GB và đi buồng
Ts Dung

10h.Phẫu thuật  KHX
Bằng đinh Sige
Bs Dũng
	
	

	CKI K29 Ngoại khoa
HP: Cấp cứu bụng
10(2/8)
10/2-18/4/2025
	
Khoa Ngoại TH-GM
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Chung



10h. Phẫu thuật nội soi Viêm phúc mạc
Bs Sơn
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương



9h30. Phẫu thuật tắc ruột
PGS Quý
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Chung



8h30. Tham gia mổ
Bs ĐứcA
Bs Đức B
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Cương



9h30. Phẫu thuật mở OMC lấy sỏi dẫn lưu kerh
Bs Sơn
	7h Đi buồng và giao ban
Ts Chung



9h3-11h30. Kiểm tra GHP
Ts Nhật
Bs Sửu
	
	

	CKI K28
Dự án 585
HP: CTCH
(4/16)
23/12-24.4/2025
Học 4 tháng

	Khoa CTCH
TW TN
Tuần 10/16
	7h. GB và đi buồng
Ts Dung

8h-11h
Tham gia PT KHX 
Bs Dũng
Ts Dung


	7h. GB và đi buồng
Ts Dung

8h-11h
Tham gia PT KHX  Bs Tráng
Bs AnhB

	7h. GB và đi buồng
Ts Dung

8h-11h
Tham gia PT KHX  khung cố định ngoài
Bs Dũng
Bs Ái


	7h. GB và đi buồng
Ts Dung

8h-11h
Tham gia PT KHX 
Bs Dũng
Ts Dung


	7h. GB và đi buồng
Ts Dung

8h-11h
Tham gia PT VT Bàn tay
Bs Dũng
Ts Dung


	
	

	





Bộ môn
	Thứ 3 (01/04): 
· 16h. Họp xét ABC tháng 3/2025: Mời toàn thể bộ môn
· 20h-22h. Thông qua ĐC (Buổi 4)Online  cao học, NT, CKII . Chủ trì: Ts Chiến. TK Ths Đức A ( chuẩn bị đường Link)
                                     Mời toàn thể bộ môn dự
Thứ 4 (02/04): 
· 20h-22h. Thông qua ĐC (Buổi 5)Online tiếp  cao học, NT, CKII . Chủ trì: Ts Chiến. TK Ths Đức A ( chuẩn bị đường Link)
                                     Mời toàn thể bộ môn dự

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
1.Y6K52 Ngoại bệnh lý 3
K52TC05. Phụ trách: Ts Nhật
Chia 3 nhóm LS học tại 3 khoa N1, N2, N3: Ngoại TK, Ngoại Nhi, Ngoại LN-TM. Quay vòng
Chia 6 nhóm Minicex:
M1: Ths Mạnh, M2: Ts Anh, M3: Ths Ngân, M4: Bs Sửu, M5: Bs Dũng, M6 : Ts Nhật
K52TC06.Phụ trách: Ts Hoàng
Chia 3 nhóm LS học tại 3 khoa N4, N5, N6: Ngoại TK, Ngoại Nhi, Ngoại LN-TM. Quay vòng
Chia 6 nhóm Minicex: 
M7: Ts Chiến, M8: Ts Hoàng, M9: Bs Đức A, M10: Bs Thảo, M11: Bs Anh B, M12: Bs Đức B
2. Y4 K54 ngoại bệnh lý 1
TC 07: Ts Nhật.Nhóm LG Minicex
N1: Bs Đức B; N2: Bs Anh b; N3:Bs Đức A; N4:Ts Nhật
TC 08: Bs Lễ.Nhóm LG Minicex
N5: Ts Hoàng; N6: Bs Lễ; N7: Bs Ái; N8: Bs Mạnh
TC 09: Ths Ngân. Nhóm LG Minicex
N9: Thiệp; N10: Sửu; N11: Bs Dũng; N12: Bs Ngân
LTYK53BCD Lớp 02: Bs Ngân. Minicex
N1 Sửu, N2: ĐứcB, N3: Đức A, N4 : Thiệp, N5: Ngân
3. Y3 Ngoại cơ sở
K55 TC07: Bs Anh B
	M1. AnhB; M2. AnhA; M3. Đàm
K55 TC08: Bs Dũng
	M4. Dũng; M5. Công A; M6. Ái
K55 TC09: Bs Thiệp
	M7. Thiệp; M8. Mạnh; M9, Ngân
K55 TC10: Bs Thảo
	M10. Thảo; M11. Công B; M12. Hoàng
YHDPK16: Bs Lễ
	M13. Lễ; M14. Tú; M15. Nhật
LTK54B: Bs Đức B
	M16. Đức B; M17. Chiến
LTK54C: Bs Đức A
[bookmark: _GoBack]	M18. Sửu; M19. Đức A
LTK54 Mở thêm T3: Bs Sửu
N1: Ts Nhật; M2: Bs Mạnh; N3: Bs Sửu; 
4. Ngoại bệnh lý 2
LTY53 Lớp 01: Bs Dũng
N1: Bs Sửu; N2: Ts Hoàng; N3: Ts Chiến; N4: Bs Anh b; N5: Bs Dũng; 
K53 Lớp 03: Ts Chiến
N1: Ts Chiến; N2: Ts Nhật; N3: Bs Ái; N4: Đàm
K53 Lớp 04: Ts Hoàng
N1: Ts Hoàng; N2: Bs Đức B; N3: Bs Sửu; N4: Công A
K53 Lớp 09: Bs Anh B
N1: Bs Anh B; N2: Bs Dũng; N3: Bs Tú; N4: Ngân
5. Ngoại bệnh lý 1 LTY TC01: Bs Thiệp
N1: Bs Đức B; N2: Bs Thiệp; N3: Bs Lễ; N4; Bs Đức A

PHỤ TRÁCH SAU ĐẠI HỌC
NT K17  Ngoại TKCS : Ts Hoàng+Bs Sơn
CKI Ngoại  DA 585. CTCH: Ts Dung+Dũng
CKI K29 DA 585 Sản lớp 12: Ts Anh
CKI K29 Ngoại khoaTiêu hóaTs Chung+Bs BìnhB
CKI K28 CTCH . Bs Dũng+Bs Sơn
Cao học K27. Ngoại Nam học Bs Thảo+ PGS Quang
CKII K17  Ngoại nhi . Ts Ạnh+Bs Sơn
CKIIK18Tiêu hóa. PGS Quý




LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI
Buổi chiều:  Từ ngày 31/03/2025 đến ngày 06/04/2025
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2
31/03

	Thứ 3
01/04
	Thứ 4
02/04
	Thứ 5
03/04
	Thứ 6
04/04
	Thứ 7 
05/04
	CN
06/04

	Ngoại cơ sở  
K55 Lớp09
Tuần 06/9

	BVA
	13h30.
GB
Bs Thiệp

15h. ĐB
TH: Bs Thường
CT: Bs Đạt
TN: Bs Thiệp
	13h30. GB
Bs Lễ


15h. Lượng giá MiniCex 2
	13h30. GB
BS Công A


15h. ĐB
TH: Bs Công A
CT: Bs Đạt
TN: Bs Duy
	13h30. GB
Bs Mạnh


15h. Lượng giá MiniCex 2

	13h30. GB
Bs Thảo


15h. Lượng giá MiniCex 2
	
	

	Ngoại cơ sở  
K55 Lớp10
Tuần 06/9

	BVA
	14h30.
GB
Bs Mạnh



	14h30. GB
Bs Thiệp


15h. ĐB
TH: Bs Mạnh
CT: Bs Đạt
TN: Bs Duy
	14h30. GB
Bs Lễ


15h. Lượng giá MiniCex 2
	14h30. GB
Bs Đức A


15h. Lượng giá MiniCex 2
	14h30. GB
Ts Hoàng


15h. Lượng giá MiniCex 2
	
	

	Ngoại cơ sở  LT54BC Lớp 01,2
Tuần 06/9

	BVĐK
TƯTN
GĐ T6
	13h30. GB
Ts Hoàng



15h30. ĐB
TM: Ts Nhật
TN: Bs Thảo
	13h30. GB 
Bs Sửu



15h30. ĐB
CT: Bs Dũng
TH: Bs Sơn
TK: Ts Hoàng




	13h30.
GB
Bs Đức B


15h. Lượng giá MiniCex 2
	13h30.
GB
Bs Đức B


15h. Lượng giá MiniCex 2
	13h30.
GB
Bs Sửu


15h. Lượng giá MiniCex 2
	
	

	Ngoại cơ sở  YHDP16 Lớp01
Tuần 06/9

	BVĐK
TƯTN
GĐ T4
	13h30.
GB
Bs Đức A

15h. ĐB
CT: Ts Hoàng
TH: Bs Đức A
TK: Ts Chiến
	13h30. GB 
Bs Tú


15h. Lượng giá MiniCex 2
	13h30.
GB
Ts Nhật

15h. Lượng giá MiniCex 2
	13h30.
GB
Bs Đức A

15h. Lượng giá MiniCex 2

	13h30.
GB
Bs Lễ

15h30. ĐB
TM: Bs Sửu
TN: Bs Thiệp
	
	

	Ngoại cơ sở  
K55 Lớp07
Tuần 06/9

	BV Gang Thép 
	13h30. GB
Bs Công A

	13h30.
GB
Bs Ngân


15h. ĐB
TH: Bs Ngân, Bs Minh
CT: Bs Đàm, Bs Nguyên
	13h30. GB
Bs Tú



15h. Lượng giá MiniCex 2
	13h30.GB
Bs Dũng



15h. Lượng giá MiniCex 2
	13h30. GB Bs Đàm



15h. Lượng giá MiniCex 2
	
	

	Ngoại cơ sở  
K55 Lớp 08
Tuần 06/9

	BV Gang Thép 
	13h30.GB
Bs Sửu

15h. ĐB
TH: Bs Công A, Bs Minh
CT: Bs Khôi, Bs Sửu
	13h30. GB
Bs Đàm

15h. Lượng giá MiniCex 2
	13h30.GB
Bs Sửu

15h. ĐB
TH: Bs Tú, Bs Trung
CT: Bs Sửu, Bs Nguyên
	13h30. GB
Bs Anh B

15h. Lượng giá MiniCex 2

	13h30. GB
Bs Đức B 

15h. Lượng giá MiniCex 2
	
	

	Ngoại cơ sở  
LTY K54
Tuần 1/8
	ĐHYD
	13h-14h45
YGDC409
Chấn thương vận động
Bs Ngân
	14h55-16h40
YGDB512
Đau bụng cấp ngoại khoa
Bs Đức A
	
	14h55-16h40
YGDB311
Rối loạn bài xuất nước tiểu
Bs Lễ
	13h-16h40
YGDA206
Đại cương chấn thương sọ não
Ts Hoàng
	
	

	Ngoại BL 1
LTYK53BCD
Lớp 01
Tuần 01/8
	ĐHYD
	13h-14h45 YGDA417
CLS Viêm ruột thừa cấp
Bs Đức B
	14h55-16h40
YGDA104
CLS Sỏi thận, niệu quản
Bs Thiệp
	14h55-16h40
YGDB306
CLS 
Viêm tụy cấp
Bs Đức A
	13h-14h45
YGDB304
CLS Sỏi bàng quang, niệu đạo
Bs Lễ
	
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 K54+CT53A
Lớp 7
Tuần 07/8
	ĐHYD
	
	
	

	
	
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 K54+CT53A
Lớp 8
Tuần 07/8
	ĐHYD
	
	
	

	
	
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 K54+CT53A
Lớp 9
Tuần 07/8
	ĐHYD
	
	
	
	
	
	
	

	Ngoại bệnh lý 2 LTY53 Lớp 01
	ĐHYD
	14h55-16h40
YGDA312
Hội chứng chèn ép khoang 
Bs Ngân
	14h55-16h40
YGDC102
Gãy hai xương cẳng chân 
Bs Dũng
	14h55-16h40
YGDC411
Gãy  cổ và thân xương đùi 
Bs Anh B 
	
	14h55-16h40
YGDA209
Gãy hai xương cẳng tay 
Bs Ngân
	
	

	Ngoại bệnh lý 2 K53 
Lớp 03
Tuần 1/5

	ĐHYD
	13h-14h45 
YGDB102
CLS Vết thương phần mềm
Bs Dũng
	13h-14h45 
YGDB304
Vết thương bàn tay
Bs Anh B
	13h-14h45 
YGDB511
Vết thương khớp
Bs Ngân
	13h-14h45 
YGDB511
Gãy xương hở
Bs Ngân
	
	
	

	Ngoại bệnh lý 2 K53 
Lớp 04
Tuần 1/5
	ĐHYD
	14h55-16h40
YGDB203
CLS Vết thương phần mềm
Bs Dũng
	14h55-16h40
YGDB202
Vết thương bàn tay
Bs Anh B
	14h55-16h40
YGDB201
Vết thương khớp
Bs Ngân
	14h55-16h40
YGDB201
Gãy xương hở
Bs Ngân
	
	
	

	Ngoại bệnh lý 2 K53 
Lớp 09
Tuần 1/5
	ĐHYD
	13h-14h45
YGDB304
CLS Vết thương phần mềm
Bs Dũng
	13h-14h45
YGDB305
Vết thương bàn tay
Bs Anh B
	13h-14h45
YGDB203
Vết thương khớp
Bs Ngân
	13h-14h45
YGDB201
Gãy xương hở
Bs Ngân
	
	
	

	Ngoại bệnh lý 3 K52+CT51 Lớp 05

Tuần 7/7
	ĐHYD
	16h. Xét tư cách thi
Ts Chiến, Bs Đức A, BCS lớp
	
	
	
	14h50-15h50
Thi KTHP phòng máy
Bs Công A, Đàm, Tú, Mạnh, Lễ, Thiệp

	
	

	Ngoại bệnh lý 3 K52+CT51 Lớp 06
Tuần 7/7
	ĐHYD
	
	
	
	
	
	
	

	

Nội trú K17 HP TK-CS
(2/4)
24/2-4/4/2025
	

Lý thuyết
	




	
16h. Kiểm tra
TX1,2 TKSN
Ts Nhật
Bs Sửu
	
16h. Kiểm tra
GHP
Ts Nhật
Bs Sửu
	14h. Thi CĐ Ngoại TK
B1. Chiến, Tiến
B2. Hoàng, Giang
B3. Sửu, Nhật
B4: Quý, Dũng

	

	








	CKI Sản
Dự án  585
Lớp 12
(3HV)
	Lý thuyết
	
	
	
	
	
	

	CKIK29 Ngoại khoa
HP cấp cứu bụng
7HV
	Lý thuyết
	
	Ôn tập
	
	
	
	

	CKI K27
Nam học
	
	20h.0nline
Rối loạn cương dương
PGs Bắc
0912611034
(Bù)
	20h.0nline
Rối loạn xuất tinh
PGs Bắc
0912611034
(Bù)
	14h. dị tậ lỗ đái thấp
Ts Việt
	14h. Hẹp bao qui đầu
Ts Việt
	
	

	Cao học 
Ngoại K27
HP:Nam học
(2/3)
17/2/2025-8/4

	
	20h.0nline
Rối loạn cương dương
PGs Bắc
0912611034
(Bù)
	20h.0nline
Rối loạn xuất tinh
PGs Bắc
0912611034
(Bù)
	14h. dị tậ lỗ đái thấp
Ts Việt
	14h. Hẹp bao qui đầu
Ts Việt
	14h. Thi kết thúc HP Nam học: Chuyên đề và bệnh án
PGS Quý
Bs Tuấn
Bs Hải
T6 khoa Tiết niệu
	

	CKI 
Dự án  585
CTCH
(5HV)
	Lý thuyết
	
	
	15h30. Kiểm tra Bài TX1,2 LT
Bs Sửu
Ts Nhật
	
	
	

	CKIK28 
Học phần CTCH
	
	20h.online Vết thương bàn tay
Bs Sửu
	20h.online 
Gãy xương Chậu
Ts Lượng
	20h.online 
Gãy cổ xương đùi
Bs Dũng
	20h.online 
Các phương pháp mổ KHX
Ts Dung
	
	

	
CKII K17 Ngoại nhi
	
	


	
	
	
	14h. Kiểm tra GHP
Bs Sửu
Ts Nhật
	

	CKII K18
Ngoại tiêu hóa
(2/4)
	
	14h. CĐ  Trĩ
PGS Quý

	14h. CĐ ung thư dạ dày
PGS Quý

	20h.Online
K thực quản/ co thắt Tâm vị
Ts Hưng
0913528268


	20h.Online
K đại tràng
Ts Khiêm
0986763792
	20h.Online
K trực tràng
Ts Khiêm
0986763792
	

	















Bộ môn
	Thứ 3 (01/04): 
· 16h. Họp xét ABC tháng 3/2025: Mời toàn thể bộ môn
· 20h-22h. Thông qua ĐC (Buổi 4)Online  cao học, NT, CKII . Chủ trì: Ts Chiến. TK Ths Đức A ( chuẩn bị đường Link)
                                     Mời toàn thể bộ môn dự
Thứ 4 (02/04): 
· 20h-22h. Thông qua ĐC (Buổi 5)Online tiếp  cao học, NT, CKII . Chủ trì: Ts Chiến. TK Ths Đức A ( chuẩn bị đường Link)
                                     Mời toàn thể bộ môn dự

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
1.Y6K52 Ngoại bệnh lý 3
K52TC05. Phụ trách: Ts Nhật
Chia 3 nhóm LS học tại 3 khoa N1, N2, N3: Ngoại TK, Ngoại Nhi, Ngoại LN-TM. Quay vòng
Chia 6 nhóm Minicex:
M1: Ths Mạnh, M2: Ts Anh, M3: Ths Ngân, M4: Bs Sửu, M5: Bs Dũng, M6 : Ts Nhật
K52TC06.Phụ trách: Ts Hoàng
Chia 3 nhóm LS học tại 3 khoa N4, N5, N6: Ngoại TK, Ngoại Nhi, Ngoại LN-TM. Quay vòng
Chia 6 nhóm Minicex: 
M7: Ts Chiến, M8: Ts Hoàng, M9: Bs Đức A, M10: Bs Thảo, M11: Bs Anh B, M12: Bs Đức B
2. Y4 K54 ngoại bệnh lý 1
TC 07: Ts Nhật.Nhóm LG Minicex
N1: Bs Đức B; N2: Bs Anh b; N3:Bs Đức A; N4:Ts Nhật
TC 08: Bs Lễ.Nhóm LG Minicex
N5: Ts Hoàng; N6: Bs Lễ; N7: Bs Ái; N8: Bs Mạnh
TC 09: Ths Ngân. Nhóm LG Minicex
N9: Thiệp; N10: Sửu; N11: Bs Dũng; N12: Bs Ngân
LTYK53BCD Lớp 02: Bs Ngân. Minicex
N1 Sửu, N2: ĐứcB, N3: Đức A, N4 : Thiệp, N5: Ngân
3. Y3 Ngoại cơ sở
[bookmark: _Hlk194249836][bookmark: _Hlk193637464]K55 TC07: Bs Anh B
	M1. AnhB; M2. AnhA; M3. Đàm
K55 TC08: Bs Dũng
	M4. Dũng; M5. Công A; M6. Ái
K55 TC09: Bs Thiệp
	M7. Thiệp; M8. Mạnh; M9, Ngân
K55 TC10: Bs Thảo
	M10. Thảo; M11. Công B; M12. Hoàng
YHDPK16: Bs Lễ
	M13. Lễ; M14. Tú; M15. Nhật
LTK54B: Bs Đức B
	M16. Đức B; M17. Chiến
LTK54C: Bs Đức A
	M18. Sửu; M19. Đức A
LTK54 Mở thêm T3: Bs Sửu
N1: Ts Nhật; M2: Bs Mạnh; N3: Bs Sửu; 
4. Ngoại bệnh lý 2
LTY53 Lớp 01: Bs Dũng
N1: Bs Sửu; N2: Ts Hoàng; N3: Ts Chiến; N4: Bs Anh b; N5: Bs Dũng; 
K53 Lớp 03: Ts Chiến
N1: Ts Chiến; N2: Ts Nhật; N3: Bs Ái; N4: Đàm
K53 Lớp 04: Ts Hoàng
N1: Ts Hoàng; N2: Bs Đức B; N3: Bs Sửu; N4: Công A
K53 Lớp 09: Bs Anh B
N1: Bs Anh B; N2: Bs Dũng; N3: Bs Tú; N4: Ngân
5. Ngoại bệnh lý 1 LTY TC01: Bs Thiệp
N1: Bs Đức B; N2: Bs Thiệp; N3: Bs Lễ; N4; Bs Đức A

PHỤ TRÁCH SAU ĐẠI HỌC
NT K17  Ngoại TKCS : Ts Hoàng+Bs Sơn
CKI Ngoại  DA 585. CTCH: Ts Dung+Dũng
CKI K29 DA 585 Sản lớp 12: Ts Anh
CKI K29 Ngoại khoaTiêu hóaTs Chung+Bs BìnhB
CKI K28 CTCH . Bs Dũng+Bs Sơn
Cao học K27. Ngoại Nam học Bs Thảo+ PGS Quang
CKII K17  Ngoại nhi . Ts Ạnh+Bs Sơn
CKIIK18Tiêu hóa. PGS Quý




